Ma trận lý 11- KII- 2019

	Nội dung kiến thức
	Số lượng câu tương ứng với các mức độ

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Chương IV: Từ trường

	Từ trường
	2 câu (TN)
	
	
	

	Lực từ. Cảm ứng từ
	1 câu (TN)
	
	
	

	Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt
	
	1 câu(TL)
	
	1 câu(TL)

	Lực lorenxơ
	1 câu (TN)
	
	
	

	Chương V: Cảm ứng điện từ

	Từ thông. Cảm ứng điện từ
	1 câu  (TN)
	1 câu (TN)
	
	

	Suất điện động cảm ứng
	1 câu (TN)
	
	
	

	Tự cảm
	1 câu (TN)
	1 câu (TN)
	
	

	Chương VI: Khúc xạ ánh sáng

	Khúc xạ ánh sáng
	2 câu (TN)
	
	
	

	Phản xạ toàn phần
	1 câu (TN)
	
	
	

	Chương VII: Mắt và các dụng cụ quang học

	Lăng kính
	1 câu (TN)
	
	
	

	Thấu kính mỏng
	
	1 câu (TL)
	2 câu (TL)
	

	Mắt
	1 câu (TN)
	1 câu (TN)
	
	

	       Tổng (Câu/điểm)
	12 TN 

(4 điểm)
	3 TN+ 2 TL

(3 điểm)
	2 TL

(2 điểm)
	1 TL 

(1 điểm)
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Cấu trúc đề kiểm tra.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận D cao

	1. Động lượng, ĐLBT động lương
	1TN
	1TN
	
	

	2. Công, công suất.
	
	1TN
	
	

	3. Thế năng, động năng
	1TN
	
	
	

	4. Cơ năng, ĐLBT cơ năng. Định luật bảo toàn động lượng.
	
	
	2TL
	1TL

	5.Cấu tạo chất, thuyết động học phân tử chất khí.
	1TN
	
	
	

	6. Định luật Boilo – Mariốt,  Saclơ, quá trình đẳng tích.
	3TN
	
	2TL
	

	7. Nội năng và sự biến đổi nội năng
	1TN
	
	
	

	8. Các nguyên lí của nhiệt động lực học.
	1TN
	1TN
	
	

	9. Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình.
	1TN
	
	
	

	10. Sự nở vì nhiệt của vật rắn.
	1TN
	
	
	

	11. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.
	1TN
	
	
	

	12. Sự chuyển thể của các chất.
	1TN
	
	
	

	Tổng
	12 TN
	3TN
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	Nội dung
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	2TL
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	1TN
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	1TN
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	1TN
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	12 TN
	3TN
	
	


